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A. ĐẤT PHI NÔNG  NGHIỆP

1. Đất thương mại dịch vụ

1 Đất thương mại trong khu dân cư phía nam thị trấn TT.Trảng Bom TMD 0,06
Công trình nằm trong Trung tâm dịch vụ phục vụ Khu 

công nghiệp Bàu Xéo (đã có quy hoạch chi tiết)
Chưa có

2
Trạm xăng dầu (trên đường tránh QL1A, khoảng km 

2+000)
Bình Minh TMD 0,10

Chủ đầu tư không còn nhu cầu, nằm toàn bộ trong quy 

hoạch hành lang giao thông đường Võ Nguyên Giáp
Chưa có

3 Trạm xăng dầu (gần sân Tennis) TT.Trảng Bom TMD 0,20
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất ở tại đô thị đồng 

bộ theo bản đồ chồng ghép đã thông qua Ban thường vụ
Đã có

2. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

4 Điểm giết mổ vệ tinh An Viễn SKC 2,75
Hủy do không còn nhu cầu, quy hoạch đất ở do nằm trong 

điểm dân cư
Đã có

5 Đất sản xuất phi nông nghiệp Bắc Sơn SKC 1,00

Chủ đầu tư không còn nhu cầu và hạn chế cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp ngoài cụm công nghiệp, cập nhật theo 

kiểm kê đất đai và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã

Đã có

6 Kho chứa hàng mộc dân dụng Bình Minh SKC 1,11

Hủy do điều chỉnh từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC) 

sang đất ở tại nông thôn (ONT) theo Kết luận thanh tra số 

13032/KL-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Đồng 

Nai.

Đã có

7 Đất sản xuất phi nông nghiệp Cây Gáo SKC 0,25
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 

2019 và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

8 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Hố Nai 3 SKC 0,58 Hủy do nằm trong ranh Cụm công nghiệp Suối Sao Đã có

9 Điểm giết mổ Xuân Hiền Tú Hố Nai 3 SKC 0,70 Nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp Suối Sao Đã có
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10
Kho hàng chứa sắt thép (Cty. TNHH MTV TM Thái 

Bình Nguyên)
Hố Nai 3 SKC 1,60 Hủy do nằm trong ranh Cụm công nghiệp Suối Sao Đã có

11 Cụm sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ Hố Nai 3 SKC 8,40
Hủy do nằm trong Cụm công nghiệp khu vực hồ Thanh 

Niên
Đã có

12 Cơ sở chế biến đá ong Hưng Thịnh SKC 0,50
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất ở tại nông thôn và 

đất bằng trồng cây hàng năm khác (hành lang đường điện)
Đã có

13 Kho chứa sắt thép Hưng Thịnh SKC 1,10

Chủ đầu tư không còn nhu cầu và hạn chế cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp ngoài cụm công nghiệp, cập nhật theo 

kiểm kê đất đai và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã

Đã có

14 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Sông Thao SKC 0,30
Hủy do không còn nhu cầu, quy hoạch đất trồng cây lâu 

năm
Đã có

15 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (5) Đông Hòa SKC      0,26 Hủy do nằm trong ranh hồ Suối Đá Bàn Đã có

16 Cơ sở sản xuất phân vi sinh Đông Hòa SKC      0,32 Hủy do nằm trong ranh hồ Suối Đá Bàn Đã có

3. Đất phát triển hạ tầng

3.1. Đất xây dựng cơ sở y tế

17 Trạm y tế xã Trung Hòa (mở rộng) Trung Hòa DYT 0,07 Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất nhà văn hóa Đã có

18 Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh DYT 0,28
Không thỏa thuận bồi thường được, cập nhật đất Trung 

tâm văn hóa
Đã có

3.2. Đất cơ sở Giáo dục đào tạo

19 Đất giáo dục (tại trụ sở UBND cũ) Hố Nai 3 DGD 0,15

Không thỏa thuận bồi thường được với các hộ dân, cập 

nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và đồng nhất với Quy 

hoạch chung của xã

Đã có

20 Trường TH Lý Thường Kiệt (mở rộng) Hố Nai 3 DGD 0,20

Không thỏa thuận bồi thường được với các hộ dân, cập 

nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và đồng nhất với Quy 

hoạch chung của xã

Đã có

21 Trường mầm non xã Trung Hòa  Trung Hòa  DGD 0,35
Không còn nhu cầu, điều chỉnh sang đất ở tại nông thôn để 

đấu giá
Đã có
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22 Trường TH thị trấn Trảng Bom (cơ sở 2) TT.Trảng Bom DGD 1,00
Vị trí công trình trùng với vị trí trường THCS Võ Nguyên 

Giáp hiện hữu
Chưa có

23 Trường TH Nguyễn Trãi (hoán đổi) Hưng Thịnh DGD 1,07

Vị trí đất bố trí gần đường sắt không thuận tiện cho việc 

dạy học, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và đồng nhất 

với Quy hoạch chung của xã

Đã có

24 Trường TH Nam Cao Trung Hòa DGD 1,90

Không còn nhu cầu, điều chỉnh 1 phần quy hoạch đất chợ, 

phần còn lại cập nhật theo kiêm kê đất đai 2019 và đồng 

nhất với Quy hoạch chung của xã.

Đã có

3.3. Đất cơ sở thể dục thể thao

25 Khu thể dục thể thao ấp Quảng Lộc Quảng Tiến DTT 0,20
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất ở tại nông thôn 

đồng bộ với quy hoạch chung dự thảo của xã
Đã có

26 Khu thể dục thể thao ấp An Hòa Tây Hòa DTT 0,20
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất ở tại nông thôn 

đồng bộ với quy hoạch chung dự thảo của xã
Đã có

27 Khu thể dục thể thao ấp An Bình Trung Hòa DTT 0,20

UBND xã đề xuất hủy do đã bố trí sân thể thao chung của 

xã, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và đồng nhất với 

Quy hoạch chung của xã

Đã có

28
Khu thể dục thể thao + Nhà văn hóa kết hợp trụ sở 

làm việc ấp Hưng Long
Hưng Thịnh DTT 0,23

UBND xã đề xuất điều chỉnh sang đất ở do vị trí nằm trong 

điểm dân cư và trên địa bàn xã đã có nhà văn hóa và sân 

thể thao đang hoạt động

Đã có

29 Khu thể dục thể thao ấp 1, 2, 3 An Viễn DTT 0,70
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất công viên đồng bộ 

Quy hoạch chung của xã
Đã có

30 Khu thể dục thể thao ấp Lộ Đức + Đông Hải Hố Nai 3 DTT 1,28

UBND xã đề xuất hủy do đã bố trí sân thể thao chung của 

xã, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và đồng nhất với 

Quy hoạch chung của xã

Đã có

31 Sân bóng xã Sông Thao Sông Thao DTT      1,48  Hủy do không còn nhu cầu Đã có

3.4. Đất giao thông

32 Đường vào khu thể thao ấp 6 An Viễn DGT 0,05
Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Chưa có

33
Đường số 11 (Từ đường trục chính xã đến đường số 

1)
An Viễn DGT 0,28

Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có
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34
Đường số 10 (Từ đường trục chính xã - trường mẫu 

giáo ấp 5)
An Viễn DGT 0,73

Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

35
Nâng cấp, mở rộng Đường qua trường mẫu giáo bán 

trú
An Viễn DGT 0,96

Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Chưa có

36 Đường dân sinh thuộc tổ 6, ấp 2 An Viễn DGT 2,20
Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

37 Quốc lộ 1A (nâng cấp, mở rộng) Bắc Sơn DGT 0,40 Hủy do không còn nhu cầu Chưa có

38 Nâng cấp, mở rộng đường tổ 3 ấp Tân Lập Cây Gáo DGT 0,47
Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Chưa có

39 Đường ấp Tân Phát Đồi 61 DGT 1,00
Hủy do không còn nhu cầu mở rộng đường, cập nhật theo 

kết quả kiểm kê đất đai 2019
Đã có

40 Đường nội đồng ấp Tân Thịnh Đồi 61 DGT 1,28
Hủy do không còn nhu cầu mở rộng đường, cập nhật theo 

kết quả kiểm kê đất đai 2019
Đã có

41 Đường vào trụ sở công an xã Giang Điền DGT 0,02

Hủy do điều chỉnh vị trí trụ sở công an xã, cập nhật theo 

kiểm kê đất đai 2019 và đồng nhất với Quy hoạch chung 

của xã

Đã có

42 Đường nối D3 đi D4 Hố Nai 3 Hố Nai 3 DGT 0,32
Hủy do không còn nhu cầu mở rộng đường, cập nhật theo 

kết quả kiểm kê đất đai 2019
Đã có

43 Đường vào Khu Câu Cá  Quảng Tiến  DGT 0,50 Hủy do không còn nhu cầu Đã có

44
Đường dân sinh tránh bãi rác Tây Hòa ( đoạn từ khu 

nhà dân tộc Châu ro ra đường C2)
Sông Thao DGT 0,24

Hủy do trùng vị trí với Đường dân sinh tránh nhà máy xử 

lý chất thải (Tài Tiến)
Đã có

45 Đường từ Tr. Hoàng Yến vào bãi rác Sông Thao DGT     0,43 Hủy do không còn nhu cầu Đã có

46 Đường vô đập Sông Thao Sông Thao DGT     0,24 Hủy do không còn nhu cầu Đã có

47 Đường ngã ba ấp 7 đi Vĩnh Cửu Sông Trầu DGT 1,15
Hủy do không còn nhu cầu, chỉ thực hiện trên đường hiện 

trạng
Đã có

48 Đường ấp 2 Sông Trầu DGT 1,29
Hủy do không còn nhu cầu, chỉ thực hiện trên đường hiện 

trạng
Đã có

49 Đường vào Ban chỉ huy xã đội Tây Hòa DGT 0,02
Ban chỉ huy Quân sự xã đội đã có đường vào, điều chỉnh 

mở rộng trường Mầm non Tây Hòa
Đã có
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50 Đường cặp bãi rác Tây Hòa DGT 0,37
Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Chưa có

51
Nâng cấp, mở rộng Đường cánh đồng đồ quân vào 

vùng chăn nuôi
Trung Hòa DGT 1,31 Hủy do không còn nhu cầu Chưa có

52 Đường đi suối Thác Trung Hòa DGT     0,66 Hủy do không còn nhu cầu Đã có

3.5. Đất thủy lợi

53 Hệ thống cấp nước tập trung xã An Viễn An Viễn DTL 0,18

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

54 Hệ thống cấp nước tập trung xã Bắc Sơn Bắc Sơn DTL 0,20

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

55 Hệ thống thoát nước liên xã Đông Hòa Đông Hòa DTL 0,75

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

56 Hệ thống cấp nước tập trung xã Giang Điền Giang Điền DTL 0,20

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

57 Hệ thống cấp nước tập trung xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 DTL 0,20

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có
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58
Hệ thống CNTT liên xã Hố Nai 3 - Bắc Sơn - Bình 

Minh - Quảng Tiến - Giang Điền (GĐ1)

Hố Nai 3, Bắc 

Sơn, Bình Minh, 

Quảng Tiến, 

Giang Điền

DTL 0,20

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

59 Hệ thống cấp nước tập trung xã Quảng Tiến Quảng Tiến DTL 0,19

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

60 Kênh mương thoát nước cánh đồng 3, ấp Thuận An Sông Thao DTL 0,10

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

61 Hệ thống cấp nước tập trung xã Tây Hòa Tây Hòa DTL 0,21

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

62 Hệ thống cấp nước tập trung xã Thanh Bình Thanh Bình DTL 0,18
Do đã có hệ thống cấp nước liên xã Thanh Bình - Cây Gáo 

có thể phục vụ đủ cho người dân trên địa bàn 2 xã
Đã có

63 Trạm bơm Cây Gáo và kênh mương Thanh Bình DTL 0,35
Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Chưa có

64 Hệ thống cấp nước tập trung xã Trung Hòa Trung Hòa DTL 0,20

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

65 Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom TT.Trảng Bom DTL 0,50

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có
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66 Hệ thống thoát nước (cặp đường chất thải rắn) TT.Trảng Bom DTL 0,69

Hủy do qua rà soát đánh giá hiệu quả và tính khả thi không 

cao. Theo định hướng phát triển đô thị sẽ bố trí sử dụng 

nước sạch từ hệ thống của các công ty cấp nước

Chưa có

3.6. Đất công trình năng lượng

67
Đường dây 220 KV (2 mạch xuất tuyến TC 220 KV 

trạm 500 KV Sông Mây - TP.Nhơn Trạch)

Bắc Sơn, Bình 

Minh
DNL 3,00

Hủy theo văn bản số 6036/SCT-KH ngày 16/12/2020 của 

sở Công Thương về việc thẩm định hồ sơ quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thành phố Long 

Khánh, thành phố Biên Hòa.

Chưa có

3.7. Đất bưu chính viễn thông

68 Trung tâm viễn thông cấp huyện TT.Trảng Bom DBV 0,50
Không còn nhu cầu, cập nhật quy hoạch đất công viên 

trung tâm thị trấn
Chưa có

3.8. Đất chợ

69 Chợ Bờ Hồ TT.Trảng Bom DCH 0,21 Hủy do không còn nhu cầu Chưa có

70 Chợ Sông Mây Bắc Sơn DCH 0,41 Điều chỉnh vị trí, diện tích Đã có

71 Chợ trung tâm xã Thanh Bình DCH 0,67

Do chợ không nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ và trên 

địa bàn xã đã có chợ Trường An đang hoạt động và nằm 

trong mạng lưới chợ.

Đã có

4. Đất ở

4.1. Đất ở tại nông thôn

72 Khu dân cư Lộc Hòa Tây Hòa ONT 2,00
Chủ đầu tư không còn nhu cầu, cập nhật vào Điểm dân cư 

số 4 của xã Tây Hòa
Đã có

73 Khu dân cư xã Đông Hòa Đông Hòa ONT 10,13
Không còn nhu cầu, cập nhật quy hoạch khu trung tâm xã 

Đông Hòa
Đã có

74
Khu dân cư (chuyển từ Khu nhà vườn Nguyễn Thị 

Bích Thiện)
An Viễn ONT 4,00

Không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

75 Khu dân cư An Viễn (2) An Viễn ONT 11,50
Chủ đầu tư không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất 

đai 2019 và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có
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76 Khu dân cư An Viễn (1) An Viễn ONT 23,90
Chủ đầu tư không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất 

đai 2019 và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

77 Khu dân cư xã Đông Hòa
Đông Hòa, Hưng 

Thịnh
ONT 24,81

Chủ đầu tư không có khả năng thực hiện dự án, cập nhật 

đất ở và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

78 Ban Chỉ huy Quân sự Cây Gáo TSC 0,10 Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất công an xã Đã có

6. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

79 Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông TT.Trảng Bom DTS 0,20 Hủy do nằm trong ranh khu Trung tâm hành chính Chưa có

7. Đất cơ sở tôn giáo

80 Đài Đức Mẹ La Vang (Giáo Họ Giuse) Đông Hòa TON 0,03 Hủy do nằm trong quy hoạch đường số 13 Đã có

8. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

81 Nghĩa trang Bàu Hàm (mở rộng) Bàu Hàm NTD 3,00

Hủy do không thể thu hồi, bồi thường. Cập nhật 1 phần đất 

ở (nằm trong điểm dân cư) 1 phần đất cây lâu năm (ngoài 

điểm dân cư)

Đã có

82 Nghĩa trang xã An Viễn  An Viễn  NTD 4,60
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất nông nghiệp theo 

kết quả kiểm kê 2019
Đã có

9. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

83 Sông Trầu - (TB.VS10-3) Sông Trầu SKX 1,04

Đăng ký nhu cầu từ năm 2017, đến nay chủ đầu tư không 

có động thái thực hiện dự án, đến nay đề không còn nhu 

cầu sử dụng đất, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã

Đã có

84 Trung Hòa - (TB.VS7-3) Trung Hòa SKX 1,63

Đăng ký nhu cầu từ năm 2017, đến nay chủ đầu tư không 

có động thái thực hiện dự án, đến nay đề không còn nhu 

cầu sử dụng đất, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã

Đã có
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85 Trung Hòa - (TB.VS6-3) Trung Hòa SKX 8,00

Đăng ký nhu cầu từ năm 2017, đến nay chủ đầu tư không 

có động thái thực hiện dự án, đến nay đề không còn nhu 

cầu sử dụng đất, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã

Đã có

86 Hưng Thịnh - (TB.VS11-3) Hưng Thịnh SKX 3,95
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật đất nông nghiệp theo 

kết quả kiểm kê 2019
Đã có

87 Thuận Hòa, xã Sông Thao (TB.VS1-3) Sông Thao SKX 5,00
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 

2019 và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

88 Thuận Trường, xã Sông Thao (TB.VS2-3) Sông Thao SKX 7,36
Hủy do không còn nhu cầu, cập nhật theo kiểm kê đất đai 

2019 và đồng nhất với Quy hoạch chung của xã
Đã có

89 Đông Hòa - (TB.VS4-3) Đông Hòa SKX 8,00

Đăng ký nhu cầu từ năm 2017, đến nay chủ đầu tư không 

có động thái thực hiện dự án, đến nay đề không còn nhu 

cầu sử dụng đất, cập nhật theo kiểm kê đất đai 2019 và 

đồng nhất với Quy hoạch chung của xã

Đã có

10. Đất bãi thải, xử lý rác thải

90 Bãi trung chuyển rác tại Bàu Hàm Bàu Hàm DRA 0,20

Xã Bàu Hàm và xã Sông Thao đã thỏa thuận sử dụng 

chung bãi trung chuyển rác tại xã Sông Thao. Cập nhật 1 

phần đất ở (nằm trong điểm dân cư) 1 phần đất cây lâu 

năm (ngoài điểm dân cư)

Đã có

11. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

91 Khu vui chơi giải trí ấp 1  Sông Trầu  DKV 0,10
Nằm trong quy hoạch đất cây xanh dọc theo đường điện 

gần trường VINATEX
Đã có
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